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1 1064032001 Dương Nữ Quỳnh Anh 5/22/1982 B2TN111C B2 F11C Võ Minh Long

2 1064032007 Nguyễn Thị Việt Anh 4/15/1977 B2TN111C B2 F11C Võ Minh Long

3 1064032008 Trịnh Phương Vân Anh 9/29/1987 B2TN111C B2 F11C Võ Minh Long

4 1064032006 Ngô Thị Vân Anh 9/9/1985 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

5 1064032005 Lý Tuyết Anh 9/10/1988 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Quốc Việt

6 1064032012 Trang Thị Minh Châu 12/26/1985 B2TN111C B2 F11C Phan Thị Minh Huệ

7 1064032014 Dương Thanh Cường 6/14/1987 B2TN111C B2 F11C Phạm Hoàng Thạch

8 1064032015 Trương Diệp Phúc Cường 3/15/1985 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Quốc Việt

9 1064032022 Nguyễn Văn Đoan 5/9/1987 B2TN111C B2 F11C Phan Ngọc Thùy Như

10 1064032017 Lê Phạm Anh Duy B2TN111C B2 F11C Nguyễn Như Ánh

11 1064032016 Huỳnh Đức Duy 6/1/1985 B2TN111C B2 F11C Huỳnh Thái Bảo

12 1064032026 Nguyễn Bắc Hải 3/13/1985 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Kim Phước

13 1064032031 Phạm Thị Thúy Hằng 11/10/1984 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

14 1064032028 Bui Thi Hanh 4/14/1985 B2TN111C B2 F11C Võ Tấn Bảo

15 1064032030 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12/9/1987 B2TN111C B2 F11C Võ Tấn Bảo

16 1064032029 Lê Thị Mỹ Hạnh 9/30/1981 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

17 1064032033 Châu Minh Hiền 9/27/1983 B2TN111C B2 F11C Phạm Hoàng Thạch

18 1064032035 Trần Thị Phước Hiền B2TN111C B2 F11C Nguyễn Quốc Việt

19 1064032038 Nguyễn Hiển 6/1/1982 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

20 1064032039 Nguyễn Phú Hiệp 2/15/1987 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Kim Phước

21 1064032036 Bùi Minh Hiếu 5/5/1984 B2TN111C B2 F11C Phạm Hoàng Thạch

22 1064032040 Lê Thị Mai Hoa 9/4/1988 B2TN111C B2 F11C Võ Tấn Bảo

23 1064032043 Phan Thái Hòa 8/5/1983 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Kim Phước

24 1064032044 Mai Huy Hoàng 6/24/1981 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

25 1064032048 Nguyễn Thị Thanh Hương 8/25/1987 B2TN111C B2 F11C Phan Ngọc Tấn

26 1064032050 Khương Thị Hường 9/20/1975 B2TN111C B2 F11C Phan Ngọc Tấn
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27 1064032045 Bùi Văn Huy 1/2/1983 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Quốc Việt

28 1064032046 Nguyễn Thị Diệu Huyền 8/6/1985 B2TN111C B2 F11C Võ Tấn Bảo

29 1064032051 Trần Trung Kiên 7/29/1981 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

30 1064032054 Trần Lâm Thùy Lê 12/7/1981 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

31 1064032056 Huỳnh Anh Liêm 10/27/1984 B2TN111C B2 F11C Huỳnh Thái Bảo

32 1064032057 Bùi Thị Ái Linh 3/17/1984 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Như Ánh

33 1064032059 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 11/14/1984 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

34 1064032061 Nguyễn Ngọc Long 10/6/1982 B2TN111C B2 F11C Phạm Hoàng Thạch

35 1064032064 Lê Hồng Trúc Mai 8/18/1987 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Như Ánh

36 1064032066 Nguyễn Minh Mẫn 11/8/1972 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Lê Ngọc Hoàn

37 1064032067 Trần Đức Minh 6/5/1983 B2TN111C B2 F11C Đoàn Bảo Huy

38 1064032068 Nguyễn Thị Xuân Mỹ 10/18/1982 B2TN111C B2 F11C Diệp Bích Ngân

39 1064032071 Nguyễn Thị Hồng Nga 5/17/1982 B2TN111C B2 F11C Đoàn Bảo Huy

40 1064032072 Võ Thị Thanh Nga 1/17/1986 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

41 1064032076 Thái Minh Ngọc 9/22/1984 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Như Ánh

42 1064032075 Tạ Bích Ngọc 5/26/1986 B2TN111C B2 F11C Diệp Bích Ngân

43 1064032082 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10/6/1985 B2TN111C B2 F11C Diệp Bích Ngân

44 1064030048 Đỗ Kim Oanh B2TN102C B2 F02C Nguyễn Như Ánh

45 1064032083 Nguyễn Lê Thanh Phong 12/5/1983 B2TN111C B2 F11C Diệp Bích Ngân

46 1064032084 Trần Thiên Phúc 3/26/1984 B2TN111C B2 F11C Phan Ngọc Thùy Như

47 1064032086 Nguyễn Hồ Đoan Phượng 8/23/1979 B2TN111C B2 F11C Lê Xuân Quang

48 1064032087 Đỗ Ngọc Như Quỳnh 1/11/1989 B2TN111C B2 F11C Đoàn Bảo Huy

49 1064032089 Nguyễn Thị Tâm 7/2/1988 B2TN111C B2 F11C Đoàn Bảo Huy

50 1064032090 Nguyễn Thị Thanh Thảo 6/5/1983 B2TN111C B2 F11C Đoàn Bảo Huy

51 1064032096 Hà Thị Thơ 5/24/1980 B2TN111C B2 F11C Trần Thế Sao

52 1064032095 Võ Trường Thọ 1/1/1983 B2TN111C B2 F11C Trần Thế Sao

53 1064032103 Nguyễn Nhật Anh Thư 3/22/1980 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận

54 1064032102 Nguyễn Trần Huy Thục 5/12/1980 B2TN111C B2 F11C Trần Thế Sao

55 1064032104 Nguyễn Thị Xuân Thương 1/8/1983 B2TN111C B2 F11C Phan Thị Minh Huệ

56 1064032097 Lê Diễm Thúy 5/14/1985 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Như Ánh

57 1064032099 Đỗ Thị Cẩm Thùy 3/22/1985 B2TN111C B2 F11C Phan Thị Minh Huệ

58 1064032101 Cao Thị Thu Thủy 10/16/1986 B2TN111C B2 F11C Trần Thế Sao

59 1064012124 Phan Đoàn Anh Thy 5/14/1987 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Như Ánh

60 1064032106 Nguyễn Đức Tiền 6/2/1979 B2TN111C B2 F11C Phan Thị Minh Huệ

61 1064032111 Lê Thị Tiên Tử 5/8/1984 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận



62 1064032114 Phùng Thị Cẩm Vân 1/3/1986 B2TN111C B2 F11C Huỳnh Thái Bảo

63 1064032115 Trần Thị Khánh Vân 2/22/1983 B2TN111C B2 F11C Võ Minh Long

64 1064032113 Nguyễn Thị Hồng Vân 8/16/1984 B2TN111C B2 F11C Lê Xuân Quang

65 1064032112 Trần Việt Văn 8/8/1985 B2TN111C B2 F11C Lê Xuân Quang

66 1064032116 Lưu Trần Vĩnh 1/28/1984 B2TN111C B2 F11C Lê Xuân Quang

67 1064032120 Nguyễn Thị Yến 11/8/1983 B2TN111C B2 F11C Võ Minh Long

68 1064032118 Lê Thị Hồng Yến 2/21/1985 B2TN111C B2 F11C Lê Xuân Quang

69 1064032121 Trần Thị Hải Yến 9/22/1987 B2TN111C B2 F11C Nguyễn Văn Thuận
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